
Vốn trong 

nước

Vốn nước 

ngoài

Vốn trong 

nước

Vốn nước 

ngoài

TỔNG SỐ 53.049.202 15.746.187 5.964.711 9.781.476 37.303.015 12.332.081 24.970.934

I Bộ, cơ quan trung ương 8.654.416 1.180.000 1.180.000 7.474.416 7.237.676 236.740

2 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 154.648 154.648 154.648

3
Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn
240.111 240.111 100.000 140.111

4 Bộ Công Thương 393 393 393

5 Bộ Giao thông vận tải 3.056.683 1.180.000 1.180.000 1.876.683 1.864.254 12.429

6 Bộ Thông tin và Truyền thông 151.900 151.900 151.900

7 Bộ Khoa học và Công nghệ 4.618 4.618 4.618

9 Bộ Y tế 196.744 196.744 112.544 84.200

10
Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội
1.994.628 1.994.628 1.994.628

11 Bộ Tài nguyên và Môi trường 30.562 30.562 30.562

14 Tập đoàn Điện lực Việt Nam 2.526.160 2.526.160 2.526.160

15 Liên minh Hợp tác xã Việt Nam 53.969 53.969 53.969

16
Ban quản lý Khu công nghệ cao 

Hòa Lạc
244.000 244.000 244.000

II Địa phương 6.122.277 3.200.000 3.200.000 2.922.277 1.527.650 1.394.627

Miền núi phía Bắc 2.808.919 1.700.000 1.700.000 1.108.919 1.105.166 3.753

1 Hà Giang 70.566 70.566 70.566

2 Tuyên Quang 15.000 15.000 15.000

3 Cao Bằng 4.352 4.352 4.352

4 Lạng Sơn 417.462 417.462 413.709 3.753

5 Hoà Bình 378.539 378.539 378.539

6 Lai Châu 143.000 143.000 143.000

7 Điện Biên 80.000 80.000 80.000

8 Sơn La 1.700.000 1.700.000 1.700.000

Đồng bằng sông Hồng 10.000 10.000 10.000

9 Vĩnh Phúc 10.000 10.000 10.000

Bắc Trung Bộ và Duyên hải 

miền Trung
125.218 125.218 125.218

10 Nghệ An 37.924 37.924 37.924

11 Quảng Bình 66.453 66.453 66.453

12 Quảng Ngãi 19.606 19.606 19.606

13 Ninh Thuận 1.235 1.235 1.235

Đông Nam Bộ 2.900.874 1.500.000 1.500.000 1.400.874 10.000 1.390.874

14 Thành phố Hồ Chí Minh 1.222.874 1.222.874 1.222.874

15 Bình Phước 1.500.000 1.500.000 1.500.000

16 Bà Rịa - Vũng Tàu 178.000 178.000 10.000 168.000

Đồng bằng sông Cửu Long 277.266 277.266 277.266

17 An Giang 48.415 48.415 48.415

18 Đồng Tháp 220.000 220.000 220.000

19 Cà Mau 8.851 8.851 8.851

III

Số vốn chưa được Quốc hội 

phân bổ cho các bộ, cơ quan 

trung ương, địa phương

38.272.509 11.366.187 1.584.711 9.781.476 26.906.322 3.566.755 23.339.567

Trong đó Trong đó

Tổng sốTổng số

Bộ, cơ quan trung ương/địa 

phương
STT

Đơn vị: Triệu đồng

Tổng cộng

Trong đó

Hoàn thiện thủ tục, phê duyệt chủ 

trương đầu tư các nhiệm vụ, dự án
Rà soát, đề xuất các nhiệm vụ, dự án

Phụ lục III
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